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Tên phòng xét nghiệm:  Khoa Truyền máu, Trung tâm Huyết học - Truyền máu 

Medical Laboratory: Blood Transfusion Department, Hematology and Blood Transfusion Center  

Cơ quan chủ quản:   Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ 

Organization: Phu Tho Provincial General Hospital 

Lĩnh vực xét nghiệm: Vi sinh 

Field of medical testing: Microbiology 

Người phụ trách/ 

Representative: 

Tạ Minh Nguyện 

Ta Minh Nguyen 

Số hiệu/ Code:                         VILAS Med 237 

Chuẩn mực công nhận/    

Accreditation criteria: 
ISO 15189:2022 

Hiệu lực/ Validation:   từ ngày      /         /2026 đến ngày              /         /2031 

Địa chỉ/ Address:        Đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

                                    Nguyen Tat Thanh Street, Viet Tri Ward, Phu Tho Province  

Địa điểm/ Location :  Đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

                                    Nguyen Tat Thanh Street, Viet Tri Ward, Phu Tho Province  

Điện thoại/ Tel:   0867575689        

Email:  phongxetnghiemdna@gmail.com                   

Website:            www.benhviendakhoatinhphutho.vn                           
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Lĩnh vực xét nghiệm:           Vi sinh 

Discipline of medical testing: Microbiology 

 

STT/ 

No 

Loại mẫu  

(chất chống đông-nếu 

có) 

Type of sample  

(anticoagulant-if any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  

The name of medical tests 

Nguyên lý/ Kỹ thuật 

xét nghiệm 

Principle/ Technical 

test 

Phương pháp xét 

nghiệm 

Test method 

1.  

Huyết tương 

Plasma 

(K2 EDTA) 

 

Xét nghiệm sàng lọc kháng nguyên 

HBsAg  

Examination for screening of 

HBsAg 

Miễn dịch điện hóa 

phát quang 

Electrochemilumin

escence 

Immunoassay 

XN.SL.01 (2026) 

(Cobas 8000 E602) 

2.  

Xét nghiệm sàng lọc kháng thể 

HCV  

Examination for screening of anti-

HCV 

Miễn dịch điện hóa 

phát quang 

Electrochemilumin

escence 

Immunoassay 

XN.SL.02 (2026) 

(Cosbas 8000 

E602) 

3.  

Xét nghiệm sàng lọc kháng nguyên, 

kháng thể HIV Ag/Ab   

Examination for screening of HIV 

Ag/Ab combo 

Miễn dịch điện hóa 

phát quang 

Electrochemilumin

escence 

Immunoassay 

XN.SL.03 (2026) 

(Cobas 8000 E602) 

 

Ghi chú/Note:  

- XN.SK…: Phương pháp nội bộ/ Laboratory developed method 

- Trường hợp Khoa Truyền máu, Trung tâm Huyết học - Truyền máu cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, 

hàng hoá thì Trung tâm phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật 

trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for Blood Transfusion Department, Hematology and Blood Transfusion 

Center that provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration 

according to the law before providing the service 
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